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Dửng-dưng như bánh-chưng ngày tết,

Toe-toét như ống-nhổ thày đề.

Đủn-đởn như đĩ được cái đanh,

Im-ỉm như gái ngồi phải cọc.

Lèo-nhèo như mèo vật đống rơm,

Lang-lảng như chó phải dùi-đục.










MỤC 8 CHỮ






Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng,

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

Gửi nhời thì nói, gửi gói thì mở,

Chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng hoài,

Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích,

Làm quan có mả, kẻ cả có dòng.

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm,

Đường đi hay tối, nói dối hay cùng.

Được bạc thì sang, được vàng thì độc,

Của vua có thần, của dân có ma.

Đi nói dối cha, về nói dối chú,

Khôn dâu là trẻ, khoẻ đâu là già.

Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ,

Khôn chẳng qua nhẽ, khoẻ chẳng qua nhời.

Có con tội sống, không con tội chết,

Nhiều tiền đong đầy, ít tiền đong vơi.

Tội vịt chửa qua, tội gà đã đến,

Ma nhà chưa tỏ, ma ngõ đã thông.

Một nghề thì kín, chín nghề thì hở,

Một lần sợ tốn, bốn lần chẳng xong.

Ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen miệng,

Nhà giầu tham việc, thất nghiệp tham ăn.

Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống,

Làm giầu có số, ăn cỗ có phần.

Của đồng làm ra, của nhà làm nên,

Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn.
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